TRUONG PAI HOC CONG THUONG THANH PHO HO CHi MINH
KHOA CONG NGHE HOA HQC
BO MON QUA TRIiNH THIET BI & DAU KHi

Tp.HCM, ngay 05 thang 08 nam 2026

BIEN BAN HOP THONG NHAT GIANG DAY

MON HOA LY KY THUAT
Thoi gian: 15h30 ngay 05/08/2026
Pia diém: Vian phong khoa
Chu tri: Co6 Bui Thu Ha

Thanh phan CBGD: Bui Thu Ha, Ngo Thanh An, Vii Tuan Anh
Noi dung: - Thong nhét giang day & phuong phap danh gia cuia mon Hoa 1y ki thuat

- Phén cong cong viéc

1. TINH HINH GIANG VIEN VA SINH VIEN

Stt Ho va tén GV B0 mon S6 16p phu trach | DPéi twong SV
1| Bui Thu Ha QTTB&DK 1 Céng nghé vat
2 | Ng6 Thanh An QTTB&DK L liéug (1g615Hj
3| Vi Tudn Anh CNVL 2 '

Tong so6 16p: 4

2. NOI DUNG THONG NHAT
2.1. Tai li¢u giang day
[1] Pao Van Luogng, Nhiét dong hoa hoc, NXB KH&KT, 2018

[2] Tran Khic Chuong, Mai Hiru Khiém, Hoa Ly Tap II: Pong hoa hoc va xuc tac, NXB PH Qudc

gia TP.HCM, 2018.
(mua tai Quay gi4o trinh DPH Bach Khoa — dudng T6 Hién Thanh)
[3] Bui Thu Ha (chi bién), Bai tdp héa Iy 1, Truong DH Cong nghiép Thyc pham TPHCM, 2023.
File giri SV: Dép 4n ciu hoi tric nghiém séch Bai tap Hoa Iy 1
[4] Bui Thu Ha (chu bién), Bai tap hoa ly 2, NXB Dai hoc Quéc gia TPHCM, 2026.
(Mua tai lau 4 ctia Thu vién HUIT Iac 8h-17h30)

2.2. NOi dung giing day

- Noi dung va thoi lugng theo dé cuong ndm 2024 cap nhat lan 1;
- Ky hi€u cac dai lugng theo IUPAC trong bai giang va ngén hang dé , theo huéng dan: Thay doi
ky hiéu trong bai giang va deé thi

2.3. Panh gia mon hgc va CLO
- Phan tich CLO theo mau chung ctia nhém GD, bdo c4o két qua cudi HK theo ké hoach ctia khoa.
Mau Phan tich CLO



https://drive.google.com/file/d/1PBu_EHRVrfw9tsEevJxT8NCOue5KjZjU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FGFWURLA6y7B4_1_FI5l0MgBwnVeTWhc/edit?usp=sharing&ouid=106942762870537220485&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1FGFWURLA6y7B4_1_FI5l0MgBwnVeTWhc/edit?usp=sharing&ouid=106942762870537220485&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWjjl0dmltRWyjtPsKLcc6cWlFgEha7f/edit?usp=sharing&ouid=106942762870537220485&rtpof=true&sd=true

KHOA CONG NGHE HOA HQC
BO MON QUA TRIiNH THIET BI & DAU KHi

TRUONG PAI HOC CONG THUONG THANH PHO HO CHi MINH

STT Hinh thirc dénh gia Thoi diém | PRIC| 146
phan
1 Qua trinh 50%
Chuyén cin (5%); Véng: trir 24/1 1an: Véng >4 bubi: 0d , Khong
1.1 = ' ’ ’ Suot danh gia | 10%
- Tham gia cac hoat dong hoc tap (5%) qua CLO
Nang luc tw hoc: hoan thanh cac bai tap dugc giao trinh o
1.2 - NOoi dung va hinh thirc: do GV quy dinh CLO3 10%
Bai kiém tra trén lop: Sau
- Noi dung: (d¢ chung) ) chuon
13 Lan 1 - cac chuong 1, 2; Trac nghiém + Ty luan ) ég CLO1, 0%
) Lan 2 - cac chuong 3, 4; Trac nghiém chu\(/m CLO2 °
- Ti 1& cau hoi: CLO1: 40%; CLO2: 60% P
Puoc st dung tai li€u viét tay trén 1 to giay A4
2 | Thi cudi ky 50%
- Noi dung: céc’chuong 4,5,6,7
- Hinh thtrc: Trac nghi¢m online, (40 cau, 60 phut) )
- Ti 1€ cau hoi: CLO1: 50%; CLO2: 50% Sau khi két CLO1
DPuoc s glung tai liéu V,iét tay trén 1 to giay A4; . thac ‘h(.)c CL 02’ 100
( Mau gidy “tai li¢u viet tay dwgc sir dung khi kiém phan
tra/thi”: dugc dong dau cua khoa, GV phat cho SV
trude khi thi)
2.4. Dy kién t6 chirc kiém tra
a. T6 chirc 6n tap cho SV thong qua dé miu
STT Cong viée Phian cong Thoi han | Noi thuc hién
1 [ SV Iam d€ mau chuong 1 - 2 DGR thiét 1ap dé trén Sau buoi 4 Eleami?’g -
o x Elearning 2. trong lop
2 | SV lam d€é mau chuong 3 - 4 . x Sau budi 8 “KT chung
3 | SV lam dé mau chuong 4 - 7 thyc hién Sau budi 13 thuat”
b. Bai kiém tra trén 16p:
KT lan 1 KT lin 2 Thoi gian
. . Tric nghiém Tw ludn Tric nghiém thuc hién
Hinh thire 35 phit 15 phuit 40 phut
Cach thue Online trén Lam trén gidy Online trén Elearning A an
oA . 1 12 Jy Tuy tién do
hién Elearning — tai 16p - tai 16p — tai lop ciia time 14
Diém 7.5 2.5 10.0 Ha tuns op




TRUONG PAI HQC CONG THUONG THANH PHO HO CHi MINH
KHOA CONG NGHE HOA HQC
BO MON QUA TRIiNH THIET BI & DAU KHi

3. PHAN CONG soan ciu héi dé thi va nhap ngin hang dé trén Elearning, phin mém

02
Stt Cong viéc Phén cong Thoi han
1. (S:‘}’;‘(‘;ge f“(’ll"sagfnf)qc“;ug;‘g‘hz (10 diém) Téi thidu DIGAWAIGY | 15/09/2026
2. | Soan dé KT tric nghiém mau trén Elearning C.Ha, T. Tuén Anh Trudc thot han
3. | Soan dé thi cudi ky (chuong 4, 5, 6, 7) C.Ha, T. An 15/10/2026
4. | Nhap dé 1én phan mém O2 T. Tuan Anh 30/10/2026
5. | Kiém tra d& nhap 1én O2 C.Ha 15/11/2026
6. | Nop ngan hang dé thi C.Ha /11/2026
Cudc hop két thic liic 15h30 ciing ngay.
Chu tri
Bui Thu Ha




	1. TÌNH HÌNH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN  
	2. NỘI DUNG THỐNG NHẤT  
	2.1. Tài liệu giảng dạy  
	2.2. Nội dung giảng dạy  
	2.3. Đánh giá môn học và CLO  
	2.4. Dự kiến tổ chức kiểm tra  
	a. Tổ chức ôn tập cho SV thông qua đề mẫu  
	b. Bài kiểm tra trên lớp:  


	3. PHÂN CÔNG soạn câu hỏi đề thi và nhập ngân hàng đề trên Elearning, phần mềm O2 
	Stt 
	Công việc 
	Phân công 
	Thời hạn 
	1.​ 
	Soạn đề tự luận KT quá trình: ​Chương 1 (1,5 điểm), Chương 2 (1,0 điểm) 
	Tối thiểu 2 câu/1GV  
	15/09/2026 
	2.​ 
	Soạn đề KT trắc nghiệm mẫu trên Elearning 
	C. Hà, T. Tuấn Anh  
	Trước thời hạn  
	3.​ 
	Soạn đề thi cuối kỳ (chương 4, 5, 6, 7) 
	15/10/2026 
	4.​ 
	Nhập đề lên phần mềm O2 
	30/10/2026 
	5.​ 
	Kiểm tra đề nhập lên O2 
	C. Hà 
	15/11/2026 
	6.​ 
	Nộp ngân hàng đề thi  
	C. Hà 
	/11/2026 

